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Week 27 

1. Write and draw the shapes ( Sắp xếp các chữ thành từ 

đúng và vẽ các hìn vào ô trống kế bên) 

 

1 c l c i r e     circle 

2 q s u a e r  ________ 

3 t r n l g a i e _________ 

 

 

 

2. Look and complete the sentences. (nhìn vào hình và 
hoàn thành các câu sau) 

 

 

 

1 2 

3 
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3. Match. (Nối để tạo thành câu có nghĩa) 

 

 

4. Look and Circle.(Nhìn và khoanh tròn từ đúng với hình 

cho sẵn) 

 

 

 

 

hat/ cat 

 

man/ fan 

 

 

hat/ fan 

 

 

hat/ cat 

 


